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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
NGÀNH THÚ Y 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 203361 
 

   I. Thông tin về học phần  
Tên học phần: Thực tập trang trại Thú y  

Tên Tiếng Anh: Farm Veterinary Practice 

Đơn vị phụ trách:  
o Bộ môn: Bệnh Truyền Nhiễm Và Thú Y Cộng Đồng 
o Khoa: CHĂN NUÔI THÚ Y 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ (0 tín chỉ lý thuyết, 30 tín chỉ thực hành tại trại chăn nuôi) 

Phân bố thời gian: tối thiểu 5 tuần (3 tiết lý thuyết thực hành/tuần đầu, tối thiểu 4 tuần 

còn lại thực hành tại trại chăn nuôi) 

Học kỳ: II hoặc học kỳ hè năm thứ 4 

Các giảng viên phụ trách học phần: 

o GV phụ trách chính: Nguyễn Đình Quát  

(SĐT: 0903.667.990; Email: quat.nguyendinh@hcmuaf.edu.vn) 

Điều kiện tham gia học tập học phần: 

o Môn học tiên quyết: Các môn học về Bệnh truyền nhiễm, Bệnh nội khoa, Dược lý 

lâm sàng, Sản khoa, Ngoại khoa  

o Môn học trước: Không 

Học phần thuộc khối kiến thức: 
 

Đại cương □ Chuyên nghiệp  

 
Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

□ 

Cơ sở ngành □ Chuyên ngành  Chuyên sâu □ 
Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 

□ 

Bắt buộc  

□ 

Tự chọn 

□ 
 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □    Tiếng Việt    
  
II. Mô tả học phần 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên sự tư duy hệ thống, liên kết những kiến thức đã học 
trước về chăn nuôi, bệnh truyền nhiễm, bệnh nội khoa, sản khoa, dược lý thú y, dược lý lâm sàng, 
vệ sinh - sát trùng chuồng trại, vaccine, điều trị …, để áp dụng và rèn luyện những kỹ năng về 
chăn nuôi thú y trong thực tế tại trại chăn nuôi. Sinh viên phải thể hiện không những như là một 
kỹ thuật viên tại trại, mà còn phải suy nghĩ và hành động như là một Bác sỹ Thú y để đóng góp 
chính họ như là một phần của chuyên ngành Thú y trong tương lai. Khóa học bắt buộc sinh viên 
phải thực hành tại trại tối thiểu 4 tuần liên tục và báo cáo kết quả thực tập trước lớp sau đó. 
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III. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi   
3.1 Mục tiêu 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những hoạt động thực tiễn để phân tích và đánh giá 
những ngữ cảnh khác nhau về thực hành chuyên ngành chăn nuôi thú y trong thực tế. Sau khóa 
học, sinh viên phải thể hiện được vai trò và trách nhiệm của một Bác sỹ Thú y đối với động vật, 
đối với người chăn nuôi, đồng nghiệp và rộng hơn nữa là đối với cộng đồng. 

3.2 Kết quả học tập mong đợi của học phần 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: (Bảng dưới đây 

là trích ngang của Matrix : Sự đóng góp của mỗi học phần cho ELOs của CTĐT). 

N : Không đóng góp/không liên quan 
S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều 
H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều 
 

Mã HP Tên HP 
 Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT  

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 ELO13 ELO14 ELO15 ELO16 

203361 
Thực tập 

trang trại thú 
y 

S S H H S N H H H H N N H H H H 

 
 

Ký hiệu 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được 
CĐR của CTĐT 

Kiến thức 

G1 
Áp dụng những kiến thức đã học về chăn nuôi vào thực tiễn và 
đánh giá các mô hình chăn nuôi. 

ELO 1, ELO 2, 
ELO 7 

G2 
Xây dựng và phát triển kế hoạch quản lý trại chăn nuôi về chăm 
sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh-sát trùng, an toàn sinh học, phòng và 
kiểm soát bệnh. 

ELO 2, ELO 4, 
ELO 5, ELO 7, 
ELO 8, ELO 16 

G3 
Chứng minh kiến thức về xác định tình trạng sức khỏe thú cũng 
như khả năng đề ra phát đồ chẩn đoán và điều trị bệnh cho cá 
thể/đàn vật nuôi.  

ELO 3, ELO 5, 
ELO 8, ELO 10, 

ELO 13,  

G4 
Thể hiện khả năng quản lý ổ dịch trên đàn vật nuôi thông qua việc 
nhận diện những mối nguy, xử lý và kiểm soát chúng. 

ELO 4, ELO 8,  

Kĩ năng 

G5 
Có khả năng thao tác làm việc như một công nhân, một kỹ thuật 
viên và một quản lý  

ELO 7, ELO 8, 
ELO 14, ELO 16 

G6 
Thực hiện thành thạo các thao tác khám chữa bệnh, thu thập mẫu 
để chẩn đoán phòng xét nghiệm, can thiệp ngoại khoa, sản khoa, 
chủng ngừa vắc-xin, điều trị và các thao tác khác  

ELO 7, ELO 10, 
ELO13, ELO 14, 

ELO 16 

G7 
Thể hiện khả năng giao tiếp với công nhân, chủ trại chăn nuôi, 
đồng nghiệp cũng như khả năng làm việc nhóm ELO 7, ELO 9 

Thái độ và phẩm chất đạo đức 

G8 
Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, thể hiện trách nhiệm đối cộng 
đồng trong việc hạn chế dịch bệnh lây lan 

ELO 15, ELO 16 

G9 
Ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ. Chủ động phát hiện vấn đề 
và nghiên cứu tài liệu để giải quyết vấn đề. 

ELO 14, ELO 
15, ELO 16 
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IV. Phương pháp giảng dạy và học tập 
 
4.1 Phương pháp giảng dạy 

 Thuyết giảng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn 
 Chia nhóm, liên hệ địa điểm và xác định nội dung thực tập 

 
4.2 Phương pháp học tập  

 Sinh viên chủ động chia nhóm, chọn địa điểm và nội dung thực tập. 
 Sinh viên xây dựng kế hoạch thực tập.  
 Sinh viên thực hiện công việc cụ thể tại cơ sở thực tập theo kế hoạch đã được thống nhất. 

 
V. Nhiệm vụ của sinh viên  

 Chuyên cần: phải thực hiện 100% thời gian thực tập tại trại chăn nuôi. 
 Thái độ: cầu thị, tích cực làm việc và trao đổi công việc trực tiếp với công nhân, kỹ thuật 

viên, chủ trại chăn nuôi. 
 

VI. Đánh giá và cho điểm 
1. Thang điểm: 10  
3. Kế hoạch đánh giá và trọng số 
 

Bảng 1. Matrix đánh giá KQHTMĐ của học phần  
 

Các 
KQHTMĐ 

của HP 

Tham dự lớp 
(%) 

Làm việc 
nhóm 
(%) 

Thực 
hành 
(%) 

Thuyết trình 
(%) 

Thi cuối kỳ 
(%) 

G1  
 

X 
 

X 
 

X 
 

G2  X X X  

G3  X X X  

G4  X X X  

G5 X X X X  

G6  X X X  

G7 X X X X  

 
Kế hoạch đánh giá học phần 

Bảng 2. Đánh giá chuyên cần (Theo đánh giá của cơ sở thực tập) 
 

Tiêu chí Trọng 
số (%) 

Tốt 
100% 

Khá 
75% 

Trung bình 
50% 

Kém 
0% 

Thái độ 
thực tập  

10 Tích cực 
tham gia 
các hoạt 

động 

Có tham gia 
các hoạt động 

Ít tham gia các 
hoạt động 

Không tham gia 
các hoạt động 
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Thời gian 
thực tập 

10 100% thời gian thực tập tại trại 

 
Bảng 3. Đánh giá báo cáo thực tập (bài làm theo nhóm) 

 
Tiêu chí 
  

Trọng 
số (%) 
  

Mức chất lượng 
Rất tốt Khá TB Kém 
100% 75% 50% 0% 

Nội dung 40 Phong phú  Đầy đủ  Khá đầy đủ, 
thiếu 1 nội 
dung quan 
trọng 

Thiếu nhiều nội 
dung quan 
trọng  

Trình bày 
báo cáo 

5 Mạch lạc, rõ 
ràng 

Khá mạch lạc, rõ 
ràng 

Tương đối rõ 
ràng 

Thiếu rõ ràng 

5 Lập luận khoa 
học và logic  

Lập luận khá 
khoa học và 
logic, còn một 
vài sai sót nhỏ 

Lập luận có dựa 
vào căn cứ khoa 
học nhưng còn 
một sai sót quan 
trọng 

Lập luận không 
có căn cứ khoa 
học và logic 

Tương tác 
với người 
nghe 

5 Tương tác tốt  Tương tác khá 
tốt  

Tương tác bằng 
mắt, cử chỉ 
tương đối tốt, 
còn vài sai sót 
nhỏ 

Không có tương 
tác bằng mắt và 
cử chỉ/sai sót lớn 
trong tương tác 

20 trả lời đầy đủ, rõ 
ràng, và thỏa 
đáng tất cả các 
câu hỏi quan 
trọng 

trả lời khá thỏa 
đáng đa số câu 
hỏi quan trọng 

trả lời tương đối 
thỏa đáng một số 
câu hỏi quan 
trọng, còn nhiều 
câu chưa trả lời 
được 

Trả lời sai tất cả 
các câu hỏi quan 
trọng 

* Sự phối 
hợp trong 
nhóm  

5 Nhóm phối hợp 
tốt 

Nhóm phối hợp 
khá tốt 

Nhóm có phối 
hợp nhưng chưa 
tốt 

Không thề hiện 
sự phối hợp 

 
 

VII. Tài liệu tham khảo  
Tất cả các tài liệu tham khảo của các môn học tiên quyết. 

 
VIII. Nội dung chi tiết của học phần  
 

Tuần Nội dung 
Chuẩn đầu 
ra học phần 

1 

Giới thiệu môn học và chương trình học. 
Nội dung thực tập: 
1. Về chăn nuôi: 

- Mô hình chăn nuôi, đặc điểm chuồng trại. 
- Thức ăn và cách thức sử dụng. 
- Nước uống và cách xử lý. 
- Tiểu khí hậu chuồng nuôi. 
- Qui trình chăm sóc nuôi dưỡng. 
- Qui trình thực hiện an toàn sinh học.  
- Quản lý chất/nước thải và xác chết. 
- Phương pháp quản lý dữ liệu chăn nuôi thú y tại trại. 

ELO 2, ELO 7 
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2. Về thú y 
- Qui trình vệ sinh-sát trùng. 
- Qui trình phòng bệnh bằng vắc-xin. 
- Đánh giá tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi. 
- Khám và chữa bệnh, sử dụng thuốc điều trị, phòng bệnh. 
- Phương pháp thu thập mẫu để chẩn đoán phòng xét nghiệm.  
- Mổ khám tử. 
- Can thiệp ngoại khoa, sản khoa. 

3. Đánh giá 
- Nhận xét ưu-khuyết điểm của trại chăn nuôi. 
- Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề. 
 

PPGD chính: 
+ Thuyết giảng, chia sẻ kinh nghiệm. 
+ Thảo luận, đặt câu hỏi tại lớp. 

Các nội dung cần tự học ở nhà  
Ôn lại các kiến thức về Bệnh truyền nhiễm, Bệnh nội khoa, 
Dược lý lâm sàng, Sản khoa, Ngoại khoa, Môi trường và sức 
khỏe vật nuôi 

 

2 – 5 … 

- Thực tập tại trại chăn nuôi theo nội dung thực tập. 
- Chuẩn bị báo cáo thuyết trình. 

ELO 2, ELO 
3, ELO 4, 

ELO 5, ELO 
7, ELO 8, 

ELO 9, ELO 
10, ELO 13, 

ELO 14, ELO 
15, ELO 16 

 
IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

 Phòng học, thực hành: phòng học 
 Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, loa, phấn, micro. 

 
ĐH Nông Lâm TP. HCM, ngày … tháng … năm ……. 

 
TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
 
 
 
 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

TRƯỞNG KHOA 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

         
  
 


